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DỰ THẢO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2023 

NGHỊ ĐỊNH 

Quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động 

 không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6  năm 2015; 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và 

Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Kế toán ngày 20 tháng 11 năm 2015; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người 

hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định về chức vụ, chức danh, số lượng, tiêu chuẩn, nhiệm 

vụ, chế độ, chính sách; tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với cán bộ, công chức ở 

xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) và người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.  

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Nghị định này áp dụng đối với cán bộ, công chức cấp xã quy định tại  khoản 

3 Điều 4 và Chương V Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 

2019); người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố theo quy 

định của pháp luật và Điều lệ tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.   
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Điều 3. Nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt 

động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố 

1. Quản lý cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách 

ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của cấp ủy đảng;  

2. Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và phát huy trách nhiệm của người 

đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

3. Kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh, số lượng, chức vụ, chức danh và vị trí 

việc làm ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.  

Điều 4. Trách nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố 

Cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở 

thôn, tổ dân phố có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Nghị định này; Điều lệ tổ 

chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và quy định của pháp luật có liên quan. 

Chương II 

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ 

MỤC 1 

CHỨC VỤ, CHỨC DANH, SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ 

 

Điều 5. Chức vụ, chức danh 

1. Cán bộ cấp xã có các chức vụ sau đây: 

a) Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; 

b) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; 

c) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; 

d) Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

đ) Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; 

e) Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; 

g) Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (áp dụng đối với xã, phường, thị trấn có 

hoạt động nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và có tổ chức Hội Nông dân Việt Nam); 

h) Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam. 

2. Công chức cấp xã có các chức danh sau đây: 

a) Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự; 

b) Văn phòng – thống kê; 

c) Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) 

hoặc địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã); 



3 

 

d) Tài chính – kế toán; 

đ) Tư pháp – hộ tịch; 

e) Văn hóa – xã hội. 

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện bố trí người hoạt động không chuyên trách ở 

cấp xã hoặc bố trí cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của 

Văn phòng Đảng ủy cấp xã. 

Điều 6. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã 

1. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã được tính theo phân loại đơn vị hành 

chính cấp xã, cụ thể như sau: 

a) Đối với xã, thị trấn: Loại I là 22 người; Loại II là 20 người; Loại III là 

18 người; 

b) Đối với phường: Loại I là 23 người; loại II là 21 người; Loại III là 19 người. 

2. Ở những đơn vị hành chính cấp xã có dân số lớn hơn so với tiêu chuẩn về quy 

mô dân số của đơn vị hành chính cấp xã quy định tại các điều 3, 8, 9 và 11 Nghị quyết 

số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính (sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 ngày 21 tháng 9 năm 2022) được tăng 

thêm số lượng công chức ở cấp xã như sau:  

a) Phường thuộc quận: Cứ tăng thêm đủ 5.000 người được tính thêm 01 

công chức; 

b) Phường thuộc thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc 

trung ương: Cứ tăng thêm đủ 3.500 người được tính thêm 01 công chức; 

c) Phường thuộc thị xã và xã miền núi, vùng cao: Cứ tăng thêm đủ 2.500 

người được tính thêm 01 công chức; 

d) Thị trấn và xã đồng bằng: Cứ tăng thêm đủ 4.000 người được tính thêm 

01 công chức; 

đ) Xã và thị trấn ở hải đảo: Cứ tăng thêm đủ 1.600 người được tính thêm 01 

công chức; 

e) Phường ở hải đảo: Cứ tăng thêm đủ 1.400 người được tính thêm 01 

công chức. 

3. Quy mô dân số để xác định số lượng cán bộ, công chức cấp xã quy định 

tại khoản 2 Điều này thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn của đơn 

vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. 

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định số 

lượng cán bộ, công chức cấp xã đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện thuộc 

phạm vi quản lý cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, nhưng phải bảo đảm tổng 

số lượng cán bộ, công chức cấp xã thuộc các đơn vị hành chính cấp huyện không 
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vượt quá tổng số lượng cán bộ, công chức cấp xã tính cho cả đơn vị hành chính 

cấp tỉnh theo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này. 

5. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định số lượng cụ thể cán bộ, công chức 

ở từng đơn vị hành chính cấp xã và bố trí số lượng công chức của từng chức danh 

công chức cấp xã thuộc phạm vi quản lý cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của 

từng đơn vị hành chính cấp xã. Số lượng cán bộ, công chức ở từng đơn vị hành 

chính cấp xã có thể thấp hơn mức của cấp xã loại III, hoặc có thể cao hơn mức 

của cấp xã loại I tại khoản 1 Điều này, nhưng phải bảo đảm không vượt quá tổng 

số lượng cán bộ, công chức cấp xã của cả đơn vị hành chính cấp huyện được Hội 

đồng nhân dân cấp tỉnh giao. 

6. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã quy định tại các khoản 1, 2 Điều này 

bao gồm cả cán bộ, công chức được luân chuyển, điều động, biệt phái về cấp xã. 

Trường hợp luân chuyển về đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp xã thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 

25/01/2016 của Chính phủ về số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy 

trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành 

viên Ủy ban nhân dân (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 69/2020/NĐ-CP ngày 

24/6/2020 và Nghị định số 115/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021). 

MỤC 2 

TIÊU CHUẨN, NHIỆM VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ 

Điều 7. Tiêu chuẩn chung đối với cán bộ, công chức cấp xã  

1. Tiêu chuẩn chung đối với cán bộ, công chức cấp xã thực hiện theo quy định 

hiện hành của pháp luật về cán bộ, công chức; Luật Dân quân tự vệ (đối với Chỉ huy 

trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã); Điều lệ tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 

hội và quy định của Đảng, của tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương; 

2. Đối với công chức là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, ngoài 

các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này còn phải có khả năng phối hợp với 

các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn 

tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân 

sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, tài 

sản của Nhà nước và bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân. 

 Điều 8. Tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ cấp xã 

1. Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ: 

a) Độ tuổi: Khi tham gia giữ chức vụ lần đầu phải đủ tuổi công tác 02 nhiệm 

kỳ trở lên, ít nhất phải trọn 01 nhiệm kỳ (60 tháng), trường hợp đặc biệt theo 

quyết định của cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-08-2016-nd-cp-so-luong-pho-chu-tich-uy-ban-thu-tuc-bau-tu-chuc-mien-nhiem-thanh-vien-uy-ban-301476.aspx
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b) Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ thông; 

c) Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đối với khu vực đồng bằng có trình độ 

đại học trở lên, đối với khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có 

trình độ từ trung cấp trở lên và đã được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng; 

d) Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp trở lên; 

đ) Các tiêu chuẩn khác theo quy định của tổ chức chính trị ở trung ương. 

2. Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân, 

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cấp xã: 

a) Độ tuổi: Theo quy định của luật, Điều lệ tổ chức chính trị - xã hội và quy 

định của tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương. 

b) Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ thông; 

c) Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp trở lên; 

d) Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp trở lên. 

đ) Các tiêu chuẩn khác theo quy định của tổ chức chính trị - xã hội ở 

trung ương. 

3. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân: 

a) Độ tuổi: Khi tham gia giữ chức vụ lần đầu phải đủ tuổi công tác 02 nhiệm 

kỳ trở lên, ít nhất phải trọn 01 nhiệm kỳ (60 tháng), trường hợp đặc biệt theo 

quyết định của cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ; 

b) Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ thông; 

c) Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đối với khu vực đồng bằng có trình độ 

đại học trở lên; đối với khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 

có trình độ trung cấp trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý hành 

chính nhà nước; 

d) Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp trở lên; 

đ) Các tiêu chuẩn khác theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương và quy định của pháp luật khác có liên quan. 

Điều 9. Nhiệm vụ cụ thể đối với cán bộ cấp xã 

1. Bí thư Đảng ủy cấp xã 

Lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ; cùng tập 

thể đảng uỷ, Ban Thường vụ đảng ủy lãnh đạo toàn diện đối với hệ thống chính 

trị ở cơ sở trong việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, quy 

định của pháp luật trên địa bàn cấp xã và thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau: 
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a) Chủ trì chỉ đạo việc xây dựng quy chế làm việc, nội dung, kế hoạch công 

tác năm, quý, tháng của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy cấp xã; 

b) Phân công công việc các ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; 

c) Chỉ đạo việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch công tác năm, quý, tháng và 

các nhiệm vụ thường xuyên của các ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; 

d) Kiểm tra, đôn đốc, điều phối hoạt động của các ủy viên Ban Thường vụ, 

Ban Chấp hành trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; 

đ) Theo dõi, đánh giá việc thực hiện kế hoạch công tác của từng ủy viên Ban 

Thường vụ, Ban Chấp hành; 

e) Trực tiếp chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành, 

Ban Thường vụ và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của cấp trên; 

g) Ký các văn bản theo quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường 

vụ Đảng ủy cấp xã; 

h) Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo tình hình hoạt động của Ban Thường vụ, 

Ban Chấp hành đảng bộ với cơ quan Đảng cấp trên; 

i) Chỉ đạo việc sơ kết, tổng kết công tác hàng năm, 6 tháng, quý, tháng, tuần 

theo quy định; 

k) Là đại diện của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đảng ủy trong mối quan 

hệ công tác với các cơ quan ở cấp xã và cấp trên; ủy quyền công việc cho Phó Bí 

thư thực hiện các nhiệm vụ khi vắng mặt tại cơ quan theo quy chế làm việc; 

l) Chịu trách nhiệm về việc sử dụng tài chính, tài sản được cấp có thẩm 

quyền giao cho Đảng ủy cấp xã theo quy định; 

m) Triệu tập và chủ tọa các Hội nghị, cuộc họp định kỳ, đột xuất; 

n) Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật liên quan và của tổ chức 

chính trị ở trung ương. 

2. Phó Bí thư Đảng ủy cấp xã 

a) Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Ban Chấp hành, Ban Thường 

vụ và của Bí thư Đảng ủy cấp xã; 

b) Giúp Bí thư Đảng ủy cấp xã chỉ đạo hoạt động của Đảng ủy cấp xã trong 

phạm vi được phân công; ký các văn bản khi được phân công; giải quyết các 

công việc của Đảng ủy cấp xã khi được Bí thư Đảng ủy cấp xã ủy nhiệm; 

c) Chủ trì hoặc tham gia các hội nghị, cuộc họp khi được Bí thư đảng ủy 

phân công; triệu tập và chủ tọa các cuộc họp định kỳ, đột xuất theo phân công 

của Bí thư Đảng ủy cấp xã hoặc theo quy định tại quy chế làm việc của Ban Chấp 

hành, Ban Thường vụ Đảng ủy cấp xã; 
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d) Trực tiếp thực hiện các ý kiến chỉ đạo khác của Bí thư Đảng ủy hoặc theo 

quy định tại quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy cấp xã; 

đ) Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và của tổ chức chính trị ở 

trung ương. 

3. Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã 

Lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban 

của Hội đồng nhân dân cấp xã. Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã 

giữ mối liên hệ với Ủy ban nhân dân, các cơ quan nhà nước, Ban thường trực Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ Quốc 

Việt Nam cùng cấp, các tổ chức xã hội khác và công dân. Thực hiện các nhiệm 

vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, quy chế làm việc của Hội đồng nhân 

dân và các nhiệm vụ cụ thể sau: 

a) Chủ trì xây dựng quy chế làm việc, nội dung, kế hoạch công tác hàng 

năm, quý, tháng của Hội đồng nhân dân cấp xã; 

b) Phân công công việc trong Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã; 

c) Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt kế hoạch công tác năm, quý, tháng của 

Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân cấp xã; 

d) Kiểm tra, đôn đốc, điều phối hoạt động của các thành viên Thường trực 

Hội đồng nhân dân cấp xã trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; 

đ) Theo dõi, đánh giá việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của 

từng thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã;  

e) Trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Thường trực 

Hội đồng nhân dân cấp xã và các cơ quan nhà nước cấp trên; 

g) Ký các văn bản theo quy định và quy chế làm việc của Hội đồng nhân 

dân cấp xã; 

h) Định kỳ báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực 

Hội đồng nhân dân cấp xã với cấp trên; 

i) Chỉ đạo sơ kết, tổng kết công tác hàng năm, 6 tháng, quý, tháng theo 

quy định; 

k) Là đại diện của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp 

xã trong mối quan hệ công tác với các cơ quan ở cấp xã và cấp trên; ủy quyền 

công việc cho Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã thực hiện các nhiệm vụ 

khi vắng mặt tại cơ quan theo quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân cấp xã; 

l) Chịu trách nhiệm về việc sử dụng tài chính, tài sản được cấp có thẩm 

quyền giao cho Hội đồng nhân dân cấp xã theo quy định; 

m) Triệu tập và chủ tọa các kỳ họp, hội nghị, cuộc họp định kỳ, đột xuất; 

n) Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 
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4. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã 

a) Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Thường trực Hội đồng nhân 

dân và của Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã; 

b) Giúp Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã chỉ đạo hoạt động của Thường 

trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân cấp xã trong phạm vi 

được phân công; ký các văn bản và giải quyết công việc của Thường trực Hội 

đồng nhân dân khi được Chủ tịch Hội đồng nhân dân ủy nhiệm; 

c) Chủ trì hoặc tham gia các hội nghị, cuộc họp khi được Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân phân công; triệu tập và chủ tọa các cuộc họp định kỳ, đột xuất theo 

phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã hoặc theo quy định tại quy 

chế làm việc của Hội đồng nhân dân cấp xã; 

d) Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 

5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

a) Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy 

ban nhân dân cấp xã; 

b) Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi 

hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội 

đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã; thực hiện các nhiệm vụ về quốc 

phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm 

và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng; tổ 

chức thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính 

mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của 

công dân; thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn cấp xã theo quy 

định của pháp luật; 

c) Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm 

việc và ngân sách nhà nước được giao theo quy định của pháp luật; 

d) Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo 

quy định của pháp luật; 

đ) Ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; 

e) Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, 

nổ; áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong 

phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn cấp 

xã theo quy định của pháp luật; 

g) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên 

phân cấp, ủy quyền. 

6. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

 a) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực và địa bàn công tác do Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã phân công; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai 
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công việc theo lĩnh vực, địa bàn; được sử dụng quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã khi giải quyết các công việc và ký các văn bản khi được Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp xã ủy quyền; 

b) Chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về lĩnh 

vực công tác được giao và về những quyết định chỉ đạo, điều hành của mình; 

cùng Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các Uỷ viên Ủy ban nhân dân cấp xã 

chịu trách nhiệm tập thể về toàn bộ hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp xã trước 

Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân cấp xã và Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch UBND cấp 

huyện. Đối với những vấn đề vượt quá phạm vi thẩm quyền thì Phó Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã phải báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trước khi 

quyết định; 

c) Khi giải quyết công việc, nếu có vấn đề liên quan đến phạm vi và trách 

nhiệm giải quyết công việc của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân khác thì chủ động 

trao đổi, phối hợp với người đó để thống nhất cách giải quyết; nếu vẫn còn ý kiến 

khác nhau thì báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định; 

d) Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 

7. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã 

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã chỉ đạo và cùng với các 

thành viên của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã thực 

hiện các nhiệm vụ cụ thể sau: 

a) Tổ chức việc chuẩn bị, triệu tập và chủ trì các hội nghị, cuộc họp của Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã;  

b) Tổ chức thực hiện nghị quyết, chương trình phối hợp và thống nhất hành 

động hàng năm, sáu tháng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp mình và 

của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên; chủ trương, chính sách của 

Đảng, quy định của pháp luật, nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của 

Ủy ban nhân dân có liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam cấp xã;  

c) Thường xuyên tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để phản 

ánh, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc cấp trên.  

d) Góp ý, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp trong việc thực 

hiện chính sách, pháp luật tại địa phương; thực hiện các quy định của pháp luật 

về dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã 

hội; giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, của cán bộ, công chức theo quy 

định của pháp luật. 

đ) Tổ chức thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước 

trong Nhân dân; các nhiệm vụ Mặt trận tham gia xây dựng và củng cố chính 
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quyền; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân; giám sát hoạt động của 

cơ quan nhà nước, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và cán 

bộ, công chức, viên chức; thực hiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; tham 

gia giải quyết khiếu nại tố cáo ở địa phương;  

e) Chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của Ban công tác Mặt trận, Ban thanh tra 

nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; 

g) Giữ mối quan hệ phối hợp công tác với chính quyền và các tổ chức thành 

viên cùng cấp;  

h) Hướng dẫn hoạt động của các tổ chức tư vấn, cộng tác viên của Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã; 

i) Chỉ đạo xây dựng, ban hành quyết định, quy chế phối hợp công tác của tổ 

chức mình và tổ chức thực hiện các văn bản đó;  

k) Xem xét, quyết định khen thưởng, kỷ luật theo thẩm quyền. 

8. Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp xã 

Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp xã chỉ đạo và cùng với 

các thành viên của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh cấp xã thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau: 

a) Chỉ đạo xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ 

tổ chức mình; chương trình kế hoạch công tác, hướng dẫn hoạt động đối với các 

Chi đoàn trực thuộc Đoàn cấp xã; 

b) Phối hợp với chính quyền địa phương cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội 

cùng cấp vận động, hướng dẫn cán bộ, đoàn viên tổ chức mình tham gia thực hiện 

các chương trình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và các phong trào thi đua 

của tổ chức mình theo chương trình, nghị quyết của tổ chức chính trị - xã hội cấp 

trên đề ra;  

c) Góp ý, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp trong việc thực 

hiện chính sách, pháp luật tại địa phương; thực hiện các quy định của pháp luật 

về dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã 

hội; giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, của cán bộ, công chức theo quy 

định của pháp luật; 

d) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng, quy định của pháp 

luật; các nghị quyết đối với đoàn viên của tổ chức mình; 

đ) Chuẩn bị nội dung, triệu tập và chủ trì các Hội nghị, cuộc họp của Ban 

Chấp hành, Ban Thường vụ; 
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e) Chỉ đạo việc lập kế hoạch kinh phí, chấp hành, quyết toán kinh phí hoạt 

động và quyết định việc phân bổ kinh phí hoạt động do Nhà nước cấp đối với tổ 

chức mình; 

g) Bám sát hoạt động các phong trào, định kỳ tổ chức kiểm tra, đánh giá và 

báo cáo với cấp uỷ cùng cấp và Đoàn cấp trên về hoạt động của tổ chức mình; 

h) Chỉ đạo việc xây dựng quy chế hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp 

hành; chỉ đạo hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ theo đúng quy chế 

hoạt động đã được ban hành; 

i) Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và của tổ chức chính trị - xã 

hội ở trung ương. 

9. Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ cấp xã 

Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ cấp xã chỉ đạo và cùng với các thành viên của 

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội liên hiệp phụ nữ cấp xã thực hiện các nhiệm 

vụ cụ thể sau: 

a) Chỉ đạo xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ 

tổ chức mình; chương trình, kế hoạch công tác, hướng dẫn hoạt động đối với các 

chi hội ở thôn, tổ dân phố; 

b) Phối hợp với chính quyền địa phương cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội 

cùng cấp vận động, hướng dẫn cán bộ, hội viên tổ chức mình tham gia thực hiện 

các chương trình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và các phong trào thi đua 

của tổ chức mình theo chương trình, nghị quyết của tổ chức chính trị - xã hội cấp 

trên đề ra;  

c) Góp ý, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp trong việc thực 

hiện chính sách, pháp luật tại địa phương; thực hiện các quy định của pháp luật 

về dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã 

hội; giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, của cán bộ, công chức theo quy 

định của pháp luật; 

d) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng, quy định của pháp 

luật; các nghị quyết đối với hội viên của tổ chức mình; 

đ) Chuẩn bị nội dung, triệu tập và chủ trì các Hội nghị, cuộc họp của Ban 

Chấp hành, Ban Thường vụ; 

e) Chỉ đạo việc lập kế hoạch kinh phí, chấp hành, quyết toán kinh phí hoạt 

động và quyết định việc phân bổ kinh phí hoạt động do Nhà nước cấp đối với tổ 

chức mình; 

g) Bám sát hoạt động các phong trào, định kỳ tổ chức kiểm tra, đánh giá và 

báo cáo với cấp uỷ cùng cấp và Hội Liên hiệp phụ nữ cấp trên về hoạt động của 

tổ chức mình; 
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h) Chỉ đạo việc xây dựng quy chế hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp 

hành; chỉ đạo hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ theo đúng quy chế 

hoạt động đã được ban hành; 

i) Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và của tổ chức chính trị - xã 

hội ở trung ương. 

10. Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã 

Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã chỉ đạo và cùng với các thành viên của 

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân cấp xã thực hiện các nhiệm vụ 

cụ thể sau: 

a) Chỉ đạo xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ 

tổ chức mình; chương trình, kế hoạch công tác, hướng dẫn hoạt động đối với các 

chi hội ở thôn, tổ dân phố; 

b) Phối hợp với chính quyền địa phương cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội 

cùng cấp vận động, hướng dẫn cán bộ, hội viên tổ chức mình tham gia thực hiện 

các chương trình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và các phong trào thi đua 

của tổ chức mình theo chương trình, nghị quyết của tổ chức chính trị - xã hội cấp 

trên đề ra;  

c) Góp ý, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp trong việc thực 

hiện chính sách, pháp luật tại địa phương; thực hiện các quy định của pháp luật 

về dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã 

hội; giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, của cán bộ, công chức theo quy 

định của pháp luật; 

d) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng, quy định của pháp 

luật; các nghị quyết đối với hội viên của tổ chức mình; 

đ) Chuẩn bị nội dung, triệu tập và chủ trì các Hội nghị, cuộc họp của Ban 

Chấp hành, Ban Thường vụ; 

e) Chỉ đạo việc lập kế hoạch kinh phí, chấp hành, quyết toán kinh phí hoạt 

động và quyết định việc phân bổ kinh phí hoạt động do Nhà nước cấp đối với tổ 

chức mình; 

g) Bám sát hoạt động các phong trào, định kỳ tổ chức kiểm tra, đánh giá 

và báo cáo với cấp uỷ cùng cấp và Hội Nông dân cấp trên về hoạt động của tổ 

chức mình; 

h) Chỉ đạo hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ theo đúng quy chế 

hoạt động đã được ban hành; 

i) Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và của tổ chức chính trị - xã 

hội ở trung ương. 

11. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cấp xã. 
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Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cấp xã chỉ đạo và cùng với các thành 

viên của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh Việt Nam cấp xã 

thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau: 

a) Chỉ đạo xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ 

tổ chức mình; chương trình, kế hoạch công tác, hướng dẫn hoạt động đối với các 

chi hội ở thôn, tổ dân phố; 

b) Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ 

nghĩa; đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; 

chống các quan điểm sai trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước; thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, đấu tranh 

chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội; giám sát hoạt động của cơ 

quan nhà nước, của cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật; 

c) Tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; kiến 

nghị với cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương về xây dựng và tổ chức thực 

hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến Cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh; 

d) Tập hợp, đoàn kết, động viên Cựu chiến binh rèn luyện, giữ gìn phẩm 

chất, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết đường 

lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thức về kinh tế, văn hoá, 

khoa học - kỹ thuật, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân; tập hợp quân nhân đã hoàn 

thành nghĩa vụ quân sự tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tham gia 

tổ chức câu lạc bộ, Ban liên lạc Cựu quân nhân, các phong trào khác ở cơ sở; 

đ) Tổ chức chăm lo, giúp đỡ Cựu chiến binh ở địa phương nâng cao đời 

sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xoá đói, giảm nghèo, làm giàu 

hợp pháp; tổ chức các hoạt động tình nghĩa để Cựu chiến binh tương trợ, giúp đỡ 

lẫn nhau trong cuộc sống; 

e) Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Cựu chiến binh; tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho Cựu chiến binh; 

g) Phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức thành 

viên khác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan quân sự giáo dục truyền thống 

yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ. 

 Điều 10. Tiêu chuẩn cụ thể của công chức cấp xã 

1. Tiêu chuẩn cụ thể của công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy huy Quân sự 

cấp xã thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành về Quân sự. 

2. Tiêu chuẩn cụ thể của công chức Văn phòng - thống kê; Địa chính - xây 

dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - nông nghiệp 

- xây dựng và môi trường (đối với xã); Tài chính - kế toán; Tư pháp - hộ tịch; Văn 

hóa - xã hội như sau: 

a) Độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên; 

b) Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ thông; 
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c) Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở lên. Trường hợp 

Luật có quy định về trình độ chuyên môn nghiệp vụ khác với quy định tại Nghị định 

này thì thực hiện theo quy định của Luật đó. 

3. Căn cứ tiêu chuẩn của công chức cấp xã quy định tại khoản 2 Điều này và 

điều kiện thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định: 

a) Tiêu chuẩn cụ thể về trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên 

đối với công chức làm việc tại địa bàn cấp xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn; 

b) Ngành đào tạo theo yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã; 

c) Xây dựng kế hoạch tạo nguồn, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đối với 

từng chức danh công chức cấp xã về quản lý nhà nước, lý luận chính trị; ngoại 

ngữ, tin học, tiếng dân tộc thiểu số (đối với địa bàn công tác phải sử dụng tiếng 

dân tộc thiểu số trong hoạt động công vụ), thực hiện các chế độ chính sách và 

tinh giản biên chế.  

Điều 11. Nhiệm vụ cụ thể của công chức cấp xã 

1. Công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã 

a) Tham mưu, đề xuất với đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 

cấp xã về chủ trương, biện pháp, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 

quốc phòng - quân sự; xây dựng lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên; 

phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác 

quốc phòng - quân sự trên địa bàn; 

b) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện công tác đăng ký, 

quản lý công dân trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự, quân nhân dự bị và dân 

quân tự vệ theo quy định của pháp luật, thực hiện công tác động viên gọi thanh 

niên nhập ngũ;  

c) Tham mưu, giúp Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã xử lý các vi phạm 

theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự; 

d) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng và chỉ đạo lực lượng 

dân quân phối hợp với công an và các lực lượng khác thường xuyên hoạt động 

bảo vệ an ninh trật tự, sẵn sàng chiến đấu, tổ chức khắc phục thiên tai, sơ tán, cứu 

hộ, cứu nạn; 

đ) Chủ trì việc phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội về thực hiện công 

tác giáo dục quốc phòng trên địa bàn; 

e) Giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chính sách hậu phương quân đội 

và thực hiện các chế độ, chính sách đối với dân quân, quân nhân dự bị theo quy 

định của pháp luật. 
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g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã, của Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện và quy định của pháp luật 

về quốc phòng. 

2. Công chức Văn phòng - thống kê 

a) Tham mưu xây dựng và theo dõi việc thực hiện chương trình, kế hoạch 

công tác, lịch làm việc định kỳ, đột xuất của Hội đồng nhân dân, Thường trực 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;  

b) Phối hợp với công chức khác trong việc chuẩn bị các điều kiện vật chất, 

kỹ thuật để tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân, phiên họp của Ủy ban 

nhân dân và các hoạt động khác của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp và bầu cử thành viên Ủy ban nhân dân cấp xã; 

c) Tổng hợp, theo dõi, báo cáo việc thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban 

nhân dân cấp xã; giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức tiếp công dân và 

thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật; tiếp nhận các kiến 

nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo chuyển đến Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, giải quyết theo thẩm quyền;  

d) Tham mưu Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông; tổ chức bộ phận tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết các thủ 

tục hành chính của Ủy ban nhân dân cấp xã; xây dựng chính quyền điện tử; kiểm 

soát thủ tục hành chính; 

đ) Giúp Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc lập các biểu mẫu thống kê, tổ 

chức thực hiện điều tra thống kê theo quy định của pháp luật về thống kê; tổng 

hợp, thống kê và quản lý cơ sở dữ liệu theo các lĩnh vực trên địa bàn (trong đó có 

cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố); thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, thi đua, 

khen thưởng; công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn theo 

quy định của pháp luật; 

e) Chủ trì, phối hợp với công chức khác theo dõi việc thực hiện kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội; tổng hợp, thống kê kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội ở cấp xã theo quy định của pháp luật; 

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã. 

3. Công chức Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, 

thị trấn) hoặc công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối 

với xã) 



16 

 

a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, 

quyền hạn của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh 

vực về quản lý đất đai, địa giới đơn vị hành chính, tài nguyên, môi trường, xây 

dựng, đô thị, giao thông, nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn cấp xã theo quy 

định của pháp luật; 

b) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng, triển khai thực hiện 

các các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngành, lĩnh vực thuộc 

thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc của cấp trên đã phê duyệt triển 

khai trên địa bàn cấp xã; 

c) Thu thập thông tin, tổng hợp số liệu, bảo quản hồ sơ và xây dựng các báo 

cáo liên quan đến thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã về đất đai, địa 

giới đơn vị hành chính, tài nguyên, môi trường, xây dựng, đô thị, giao thông, 

nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn cấp xã;  

d) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã trình Ủy ban nhân dân cấp 

huyện quyết định giao đất, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

đối với hộ gia đình, cá nhân; lập sổ địa chính đối với chủ sử dụng đất hợp pháp; 

hướng dẫn thủ tục thẩm tra để xác nhận tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đăng ký đất 

đai, thực hiện các quyền công dân liên quan tới đất đai trên địa bàn cấp xã; phối 

hợp với công chức khác thực hiện các thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận hồ 

sơ và thẩm tra để xác minh nguồn gốc, hiện trạng đăng ký và sử dụng đất đai, 

tình trạng tranh chấp đất đai và biến động về đất đai trên địa bàn;  

đ) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng các hồ sơ về việc cấp 

phép cải tạo, xây dựng các công trình, nhà ở trên địa bàn để Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã quyết định hoặc trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết 

định; công tác xây dựng, giám sát về kỹ thuật trong việc xây dựng các công trình 

phúc lợi ở địa phương; 

e) Phụ trách các công việc thuộc lĩnh vực đất đai, địa giới đơn vị hành chính, 

tài nguyên, môi trường, xây dựng, đô thị, giao thông, nông nghiệp, nông thôn tại 

trung tâm giao dịch hành chính một cửa, một cửa liên thông theo phân công của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; 

g) Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

phân công. 

4. Công chức Tài chính - kế toán 

a) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực tài chính ngân sách trên địa 

bàn theo quy định của pháp luật; 

b) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng dự toán thu, chi ngân 

sách cấp xã trình Hội đồng nhân dân cấp xã phê duyệt; tổ chức thực hiện dự toán 

thu, chi ngân sách và các biện pháp khai thác nguồn thu trên địa bàn; 
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c) Tổ chức thực hiện các hoạt động tài chính, ngân sách theo hướng dẫn của 

cơ quan tài chính cấp trên; quyết toán ngân sách cấp xã và thực hiện báo cáo tài 

chính, ngân sách theo quy định của pháp luật; 

d) Giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện quản lý nguồn vốn các dự án đầu 

tư xây dựng cơ bản, tài sản công tại cấp xã; kiểm tra, quyết toán các dự án đầu tư 

xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã; 

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã. 

5. Công chức Tư pháp - hộ tịch 

a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong 

lĩnh vực tư pháp và hộ tịch trên địa bàn theo quy định của pháp luật; 

b) Giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thẩm định việc soạn thảo, ban hành các văn 

bản theo quy định của pháp luật; giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lấy ý kiến 

Nhân dân đối với các văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch của Ủy ban 

nhân dân cấp xã và hướng dẫn của cơ quan cấp trên;  

c) Giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật, trợ giúp pháp lý; công tác thi hành án; theo dõi việc thi hành pháp luật và tổ 

chức lấy ý kiến Nhân dân trên địa bàn cấp xã trong việc tham gia xây dựng pháp 

luật; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hướng dẫn hoạt động đối với 

tổ chức hòa giải cơ sở; phối hợp với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trong việc 

sơ kết, tổng kết công tác hòa giải ở cơ sở, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã và Ủy 

ban nhân dân cấp huyện; quản lý tủ sách pháp luật tại Ủy ban nhân dân cấp xã; 

phối hợp với công chức Văn hóa - xã hội hướng dẫn cộng đồng dân cư thôn, tổ 

dân phố xây dựng hương ước, quy ước; 

d) Giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc đăng ký, quản lý hộ tịch, 

đăng ký kết hôn, khai sinh, khai tử theo quy định của pháp luật;  

đ) Phụ trách lĩnh vực hộ tịch, chứng thực công chứng, chứng thực tại trung tâm 

giao dịch hành chính một cửa, một cửa liên thông của Ủy ban nhân dân cấp xã; 

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã. 

6. Công chức Văn hóa - xã hội 

a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong 

các lĩnh vực văn hóa, thông tin, truyền thông, thể dục, thể thao, du lịch, lao động, 

thương binh, xã hội, y tế, giáo dục, tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, gia đình, trẻ em 

và thanh niên theo quy định của pháp luật; 
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c) Giúp Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, 

thông tin, truyền thông, thể dục, thể thao; quản lý du lịch, bảo vệ các di tích lịch 

sử văn hóa, trên địa bàn cấp xã, xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư và 

xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn; 

d) Thống kê dân số, lao động, việc làm, ngành nghề trên địa bàn; theo dõi, 

tổng hợp, báo cáo về số lượng và tình hình biến động các đối tượng chính sách lao 

động, người có công; tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, gia đình, trẻ em và thanh niên; 

thực hiện việc chi trả các chế độ đối với người hưởng chính sách xã hội và người 

có công; quản lý nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ; thực hiện các 

hoạt động bảo trợ xã hội và chương trình xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn; 

d) Chủ trì, phối hợp với công chức tư pháp và Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ 

dân phố trong việc xây dựng hương ước, quy ước ở cộng đồng dân cư thôn, tổ 

dân phố; phối hợp với công chức Văn phòng – thống kê trong việc xây dựng cơ 

sở dữ liệu về dân số, lao động, việc làm và các đối tượng chính sách; 

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã. 

MỤC 3 

BẦU CỬ CÁN BỘ CẤP XÃ VÀ TUYỀN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ 

Điều 12. Bầu cử cán bộ cấp xã 

1. Bầu cử cán bộ cấp xã đảm nhiệm chức vụ trong Hội đồng nhân dân, Uỷ 

ban nhân dân thực hiện theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại 

biểu Hội đồng nhân dân; Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản 

quy phạm pháp luật có liên quan. 

2. Bầu cử cán bộ cấp xã đảm nhiệm chức vụ trong tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội cấp xã thực hiện theo Điều lệ tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - 

xã hội và quy định của Đảng, của tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương. 

Điều 13. Các quy định về tuyển dụng công chức cấp xã được áp dụng 

quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 

1. Căn cứ tuyển dụng công chức cấp xã. 

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã.  

Riêng chức danh công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 

ngoài các điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã theo quy định tại khoản 

này còn phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định này. 

3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức cấp xã. 
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Riêng Đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền 

núi, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn 

thành nhiệm vụ được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2. 

Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên 

thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2. 

4. Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã. 

5. Hình thức, nội dung và thời gian thi tuyển công chức cấp xã. 

Đối với người đạt kết quả kiểm định chất lượng đầu vào theo quy định 

tại Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 của Chính phủ khi tham 

gia thi tuyển công chức cấp xã thì không phải thực hiện thi vòng 1 theo 

quy định tại khoản 1 Điều 8 và các điểm a, b khoản 3 Điều 14 Nghị định số 

138/2020/NĐ-CP. 

6. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã. 

7. Đối tượng xét tuyển công chức cấp xã 

Riêng chức danh công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã thực 

hiện việc xét tuyển và bổ nhiệm đối với người có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại 

khoản 1 Điều 10 Nghị định này. 

Việc bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã thực hiện theo 

quy định của pháp luật về Dân quân tự vệ.  

8. Nội dung, hình thức xét tuyển công chức cấp xã. 

9. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức cấp xã. 

10. Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức 

cấp xã. 

11. Trình tự tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã. 

12. Thông báo kết quả tuyển dụng công chức cấp xã. 

13. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng công chức cấp xã. 

14. Quyết định tuyển dụng và nhận việc đối với công chức cấp xã.  

15. Tập sự đối với công chức cấp xã 

Thời gian tập sự của công chức cấp xã được thực hiện như sau: 12 tháng đối 

với công chức được tuyển dụng có trình độ đào tạo đại học trở lên; 06 tháng đối 

với công chức được tuyển dụng có trình độ đào tạo cao đẳng và 03 tháng đối với 

công chức được tuyển dụng có trình độ đào tạo trung cấp.  

16. Các quy định cụ thể từ khoản 1 đến khoản 15 Điều này áp dụng tương 

ứng tại các điều, khoản của Nghị định số 138/2020/NĐ-CP tại Phụ lục I ban hành 

kèm theo Nghị định này. 
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Điều 14. Tiếp nhận vào làm công chức cấp xã không qua thi tuyển 

1. Đối tượng tiếp nhận 

a) Viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập; 

b) Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc 

trong tổ chức cơ yếu nhưng không phải là công chức; 

c) Người thôi giữ chức vụ cán bộ ở cấp xã (trừ trường hợp vi phạm kỷ luật 

thôi giữ chức vụ) và người đã từng là cán bộ, công chức (bao gồm cả cán bộ, 

công chức cấp xã) sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển giữ 

các vị trí công tác không phải là cán bộ, công chức tại các cơ quan, tổ chức khác; 

d) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, tiếp nhận vào làm công 

chức hoặc điều động sang đơn vị hành chính cấp xã khác trong cùng cấp huyện 

(nếu còn vị trí chức danh công chức và đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy 

định tại Nghị định này); trường hợp không còn vị trí chức danh công chức cấp xã 

thì giải quyết chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.  

2. Tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận; hồ sơ của người được đề nghị tiếp nhận và 

Hội đồng kiểm tra, sát hạch khi tiếp nhận vào làm công chức cấp xã được áp dụng 

quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP. 

Điều 15. Thẩm quyền tuyển dụng công chức cấp xã 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền tuyển dụng công chức 

cấp xã. 

MỤC 4 

LƯƠNG, PHỤ CẤP VÀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH  

ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ 

Điều 16. Xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xã 

1. Cán bộ, công chức cấp xã tốt nghiệp trình độ đào tạo từ trung cấp trở lên 

thực hiện xếp lương như công chức hành chính có cùng trình độ đào tạo quy định 

tại bảng lương số 2 (bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công 

chức trong các cơ quan nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 

204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền 

lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.  

Văn bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo từ trung cấp trở lên thực hiện theo quy 

định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp bằng. 

2. Trường hợp trong thời gian công tác, cán bộ, công chức cấp xã có thay 

đổi về trình độ đào tạo phù hợp với chức vụ, chức danh đảm nhiệm thì được xếp 

lương theo trình độ đào tạo mới kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp. 
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3. Trường hợp thôi giữ chức vụ cán bộ cấp xã được tuyển dụng vào công 

chức cấp xã (bao gồm cả đối tượng thi tuyển, xét tuyển hoặc tiếp nhận không qua 

thi tuyển) theo quy định tại Nghị định này, đã có thời gian công tác có đóng bảo 

hiểm xã hội bắt buộc, chưa nhận trợ cấp bảo biểm xã hội một lần, được bố trí 

chức danh công chức phù hợp với chuyên ngành đào tạo hoặc chuyên môn 

nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội 

bắt buộc được tính để làm căn cứ xếp lương (trừ thời gian tập sự, thử việc theo 

quy định), thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục thì 

được cộng dồn. 

4. Đối với cán bộ cấp xã chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên 

môn quy định tại Nghị định này và người đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp 

mất sức lao động thực hiện xếp lương như sau: 

a) Cán bộ cấp xã có trình độ sơ cấp hoặc chưa qua đào tạo xếp lương 

theo bảng lương chức vụ tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này; 

b) Cán bộ cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao 

động, ngoài lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động hiện hưởng, hàng tháng được 

hưởng 100% mức lương (bậc 1) của chức vụ hiện đảm nhiệm theo quy định tại điểm 

a, khoản 4 Điều này và không phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Sau thời 

gian đủ 05 năm, nếu hoàn thành nhiệm vụ được giao và không bị kỷ luật trong suốt 

thời gian này thì được hưởng 100% mức lương bậc 2 của chức vụ đảm nhiệm. 

5. Cán bộ, công chức cấp xã là người đang hưởng chế độ thương binh, bệnh 

binh các hạng mà không thuộc đối tượng đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp 

mất sức lao động, ngoài chế độ thương binh, bệnh binh đang hưởng, được xếp 

lương theo quy định tại Nghị định này. 

Điều 17. Nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức cấp xã 

1. Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định này thực 

hiện chế độ nâng bậc lương, nâng lương trước thời hạn hoặc kéo dài thời gian 

nâng bậc lương được thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 

204/2004/NĐ-CP. 

2. Cán bộ cấp xã quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 16 Nghị định này có 

thời gian hưởng lương bậc 1 là 05 năm (đủ 60 tháng), hoàn thành nhiệm vụ, 

không bị kỷ luật thì được xếp lương lên bậc 2. 

Điều 18. Phụ cấp thâm niên vượt khung 

Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định này được 

thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung theo quy định tại khoản 1 Điều 6 

Nghị định số 204/NĐ-CP. 

Điều 19. Phụ cấp chức vụ lãnh đạo cấp xã  

Cán bộ cấp xã quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định này được hưởng 

phụ cấp chức vụ lãnh đạo so với mức lương cơ sở như sau: 
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a) Bí thư đảng ủy: 0,30; 

b) Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân: 0,25; 

c) Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân: 0,20; 

d) Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên 

hiệp phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội cựu chiến binh: 0,15 

Điều 20. Phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ, chức danh  

1. Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức vụ, chức danh cán bộ, công 

chức cấp xã khác với chức vụ, chức danh hiện đảm nhiệm mà giảm được 01 

người trong số lượng cán bộ, công chức cấp xã tính theo quy định tại các khoản 

1, 2 Điều 6 Nghị định này thì kể từ ngày cấp có thẩm quyền quyết định việc kiêm 

nhiệm được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức lương (bậc 1), cộng phụ 

cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) của chức vụ, chức danh kiêm nhiệm; phụ cấp kiêm 

nhiệm chức vụ, chức danh không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế.  

Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức vụ, chức danh (kể cả trường hợp Bí thư 

cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ 

tịch Hội đồng nhân dân) cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm. Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chức danh được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm 

trong trường hợp số lượng chức danh bố trí kiêm nhiệm lớn hơn số lượng cán 

bộ, công chức cấp xã giảm được so với quy định. 

2. Trường hợp cán bộ, công chức kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ Văn 

phòng đảng ủy, tổ chức, kiểm tra cấp xã thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm 

bằng 50% mức lương (bậc 1) của chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm. 

3. Cán bộ, công chức cấp xã được kiêm nhiệm chức danh người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Mức phụ cấp kiêm nhiệm chức 

danh người hoạt động không chuyên trách do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội 

đồng nhân dân cùng cấp quy định. 

Điều 21. Chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế  

1. Cán bộ, công chức cấp xã trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, chức danh 

thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm y tế theo quy 

định của pháp luật. 

2. Trường hợp cán bộ, công chức cấp xã khi nghỉ việc đã hết tuổi lao 

động theo quy định, nhưng chưa đủ điều kiện để hưởng chế độ hưu trí và chưa 

nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, có nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội tự 

nguyện thì được đóng tiếp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội đến 
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khi đủ năm đóng bảo hiểm xã hội theo quy định thì được hưởng lương hưu 

hàng tháng. 

Điều 22. Chế độ đào tạo, bồi dưỡng 

Chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã thực hiện theo Nghị 

định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 

18/10/2021) và quy định của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở 

trung ương.  

MỤC 5 

ĐIỀU ĐỘNG, TIẾP NHẬN CÔNG CHỨC CẤP XÃ 

 

Điều 23. Điều động, tiếp nhận công chức cấp xã từ xã, phường, thị trấn 

này đến làm việc ở xã, phường, thị trấn khác 

1. Đối với công chức Văn phòng - thống kê, Địa chính - xây dựng - đô thị 

và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây 

dựng và môi trường (đối với xã), Tài chính - kế toán, Tư pháp - hộ tịch, Văn 

hóa - xã hội: 

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định việc điều động, tiếp nhận 

công chức cấp xã từ xã, phường, thị trấn này sang làm việc ở xã, phường, thị trấn 

khác trong cùng một đơn vị hành chính cấp huyện; 

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định việc điều động, tiếp nhận 

công chức cấp xã từ xã, phường, thị trấn của cấp huyện này chuyển sang làm việc 

ở xã, phường, thị trấn của cấp huyện khác sau khi có ý kiến bằng văn bản của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định việc điều động công 

chức cấp xã ra ngoài tỉnh và tiếp nhận công chức cấp xã từ tỉnh khác đến sau khi 

có ý kiến bằng văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi điều động và 

nơi tiếp nhận. 

2. Đối với công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã: Điều 

động, tiếp nhận công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã được 

thực hiện theo yêu cầu nhiệm vụ cụ thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

quyết định việc điều động, tiếp nhận công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy 

quân sự cấp xã theo phân cấp quản lý công chức của địa phương. 

3. Cán bộ, công chức cấp xã được điều động, tiếp nhận đến làm việc ở 

cấp xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng các chế độ, 

chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật. 
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MỤC 6 

ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ 

Điều 24. Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức cấp xã 

Cán bộ, công chức cấp xã (trừ chức danh công chức Chỉ huy trưởng 

Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) quy định tại Nghị định này thực hiện việc đánh 

giá, xếp loại theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Nghị định số 

90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại cán 

bộ, công chức, viên chức và Điều lệ tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 

hội và quy định của Đảng, của tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương. 

Điều 25. Trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại đối với công chức Chỉ huy 

trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã 

1. Công chức tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao và tự 

nhận xét ưu, nhược điểm trong công tác. 

2. Tập thể Ban Chỉ huy quân sự cấp xã và công chức của Ủy ban nhân dân 

cấp xã họp tham gia góp ý. Ý kiến góp ý được lập thành biên bản và thông qua tại 

cuộc họp. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đánh giá, quyết định xếp loại công chức 

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã và thông báo đến công chức sau khi 

tham khảo ý kiến góp ý bằng văn bản của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự 

cấp huyện. 

MỤC 7 

BÃI NHIỆM, MIỄN NHIỆM CÁN BỘ CẤP XÃ; THÔI VIỆC, 

 NGHỈ HƯU ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ 

Điều 26. Bãi nhiệm, miễn nhiệm đối với cán bộ cấp xã 

Thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về cán bộ, công chức; Điều 

lệ tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và quy định của Đảng, của tổ chức 

chính trị - xã hội ở trung ương. 

Điều 27. Thôi việc đối với cán bộ, công chức cấp xã 

1. Cán bộ, công chức cấp xã được thôi việc và hưởng chế độ thôi việc theo 

quy định như đối với cán bộ, công chức cấp huyện.  

2. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã nếu bị xử lý kỷ luật bằng 

hình thức giáng chức, cách chức mà không sắp xếp được chức danh công chức 

khác ở cấp xã thì được giải quyết chế độ thôi việc trong thời hạn 30 ngày kể từ 

ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực thi hành. Ngoài chế độ thôi việc được hưởng 

theo quy định tại khoản 1 Điều này, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã 

còn được hưởng các chế độ thôi việc khác quy định tại Nghị định số 
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72/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính 

sách đối với dân quân tự vệ. 

3. Nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc đối với cán bộ, công chức cấp xã 

được bố trí trong dự toán chi hoạt động thường xuyên của Ủy ban nhân dân cấp 

xã được cấp có thẩm quyền giao hàng năm. 

Điều 28. Nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức cấp xã 

1. Cán bộ, công chức cấp xã được nghỉ hưu theo quy định của pháp luật về 

lao động và quy định của Đảng, của tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương. 

2. Trước 06 tháng, tính đến ngày cán bộ, công chức cấp xã nghỉ hưu, cấp 

có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức cấp xã phải thông báo bằng văn bản 

về thời điểm nghỉ hưu; trước 03 tháng, tính đến ngày cán bộ, công chức cấp xã 

nghỉ hưu, cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức cấp xã ra quyết định 

nghỉ hưu. 

 MỤC 8 

KỶ LUẬT, KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ 

Điều 29. Kỷ luật cán bộ, công chức cấp xã 

1. Kỷ luật cán bộ cấp xã đảm nhiệm chức vụ trong Hội đồng nhân dân, Uỷ 

ban nhân dân, công chức cấp xã (trừ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã) 

thực hiện theo quy định tại Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của 

Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; 

2. Đối với công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã áp dụng 

các hình thức kỷ luật: 

a) Khiển trách; 

b) Cảnh cáo; 

c) Hạ bậc lương; 

d) Giáng chức; 

đ) Cách chức; 

e) Buộc thôi việc. 

Đối với công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, trường 

hợp vi phạm pháp luật bị áp dụng hình thức kỷ luật giáng chức hoặc cách chức 

mà không sắp xếp được chức danh công chức khác ở cấp xã thì giải quyết chế 

độ thôi việc. 
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3. Việc kỷ luật cán bộ đảm nhiệm chức vụ người đứng đầu tổ chức chính trị - 

xã hội cấp xã thực hiện theo quy định của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Điều 

lệ tổ chức chính trị - xã hội; quy định của Đảng, của tổ chức chính trị - xã hội ở 

trung ương và quy định khác của pháp luật về xử lý kỷ luật đối với cán bộ. 

Điều 30. Khen thưởng cán bộ, công chức cấp xã 

Việc khen thưởng cán bộ, công chức cấp xã thực hiện theo quy định của 

pháp luật về thi đua, khen thưởng; Điều lệ tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 

hội; quy định của Đảng, của tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương.  

MỤC 9 

QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ 

Điều 31. Nội dung quản lý cán bộ, công chức cấp xã 

1. Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, Điều lệ, quy 

chế về cán bộ, công chức cấp xã. 

2. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch về cán bộ, công chức cấp xã. 

3. Quy định chức vụ, chức danh, vị trí việc làm và tiêu chuẩn cán bộ, công 

chức cấp xã. 

4. Quy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã; việc thực hiện quản lý, 

tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, chế độ tập sự đối với công chức cấp xã; 

chế độ thôi việc, nghỉ hưu, đánh giá cán bộ, công chức cấp xã. 

5. Thực hiện khen thưởng, xử lý vi phạm, chế độ tiền lương và các chế độ, 

chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức cấp xã. 

6. Thực hiện chế độ báo cáo thống kê về cán bộ, công chức cấp xã. 

7. Thanh tra, kiểm tra đối với cơ quan, tổ chức và đối với cán bộ, công chức 

trong việc thực hiện các quy định của pháp luật, Điều lệ của tổ chức chính trị, tổ 

chức chính trị - xã hội về cán bộ, công chức cấp xã. 

8. Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, công chức cấp xã. 

9. Các công tác khác liên quan đến quản lý cán bộ, công chức cấp xã. 

Điều 32. Thẩm quyền quản lý đối với cán bộ, công chức cấp xã  

1. Bộ Nội vụ có nhiệm vụ và quyền hạn sau: 

a) Chủ trì trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các quy định về cán bộ, công 

chức cấp xã; 

b) Hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ về cán bộ, công chức cấp xã; về tuyển dụng, sử dụng, nội dung, 
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chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý, chế độ tiền lương và các chế độ 

đãi ngộ, khen thưởng, xử lý vi phạm đối với cán bộ, công chức cấp xã; 

c) Chủ trì, phối hợp với bộ quản lý ngành, lĩnh vực quy định cụ thể tiêu 

chuẩn đối với từng chức danh cán bộ, công chức cấp xã; 

d) Thanh tra, kiểm tra đối với Ủy ban nhân dân các cấp và đối với cán bộ, 

công chức trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức 

cấp xã; 

đ) Thống kê, tổng hợp số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp 

xã trên phạm vi toàn quốc. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nhiệm vụ và quyền hạn sau: 

a) Trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định số lượng cán bộ, công chức 

cấp xã theo quy định của Chính phủ; hướng dẫn việc kiêm nhiệm chức danh để 

bảo đảm các lĩnh vực công tác ở địa phương đều có công chức đảm nhiệm; 

b) Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã; hướng dẫn, 

kiểm tra Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện đánh giá cán bộ, công chức cấp 

xã hàng năm; 

c) Thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với cán 

bộ, công chức cấp xã; 

d) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tuyển dụng, lập kế hoạch, quy hoạch 

xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; từng bước thực hiện tiêu chuẩn hóa 

để nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã; 

đ) Hàng năm, chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch, chương trình, tài liệu đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã; 

e) Chỉ đạo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, công chức cấp xã; 

g) Ban hành quy định về phân cấp quản lý đối với cán bộ, công chức cấp xã; 

h) Tổng hợp thống kê, báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp 

xã trên địa bàn cấp tỉnh; 

i) Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng nguồn kinh phí để thực hiện chế độ, 

chính sách theo quy định của Chính phủ và theo Nghị quyết của Hội đồng nhân 

dân cùng cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã; 

k) Hướng dẫn việc lập và quản lý hồ sơ cán bộ, công chức cấp xã. 

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện có nhiệm vụ và quyền hạn sau: 

a) Lập kế hoạch, quy hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; 
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b) Tổ chức tuyển dụng đối với công chức cấp xã theo Nghị định này và Quy 

chế tuyển dụng công chức của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; quyết định tiếp nhận, 

điều động và quản lý công chức cấp xã theo Nghị định này và theo phân cấp quản 

lý công chức của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; thực hiện cho thôi việc, nghỉ hưu đối 

với cán bộ, công chức cấp xã theo quy định của pháp luật; 

c) Tổ chức thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách khác đối 

với cán bộ, công chức cấp xã; 

d) Tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo hướng 

dẫn và phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

đ) Quyết định khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức cấp xã theo 

phân cấp quản lý công chức của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

e) Thanh tra, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định về cán bộ, công chức 

cấp xã; 

g) Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, công chức cấp xã theo quy 

định của pháp luật; 

h) Tổng hợp thống kê, báo cáo số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công 

chức cấp xã trên địa bàn cấp huyện; 

i) Hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc nhận xét, đánh 

giá cán bộ, công chức cấp xã hàng năm; kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính 

sách đối với cán bộ, công chức cấp xã; 

k) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã lập và quản lý hồ sơ cán bộ, 

công chức cấp xã. 

4. Ủy ban nhân dân cấp xã có nhiệm vụ và quyền hạn sau: 

a) Trực tiếp quản lý và sử dụng công chức cấp xã; nhận xét, đánh giá hàng 

năm đối với công chức cấp xã; 

b) Thực hiện chế độ, chính sách, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; quy hoạch, 

tạo nguồn đối với công chức cấp xã; 

c) Đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ở cấp huyện khen thưởng cán bộ, 

công chức cấp xã theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức ở địa phương; 

d) Đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp huyện về xử lý vi phạm đối 

với cán bộ, công chức cấp xã; 

đ) Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với công chức cấp xã theo quy định của 

pháp luật; 

e) Thống kê, báo cáo số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; 

g) Lập và quản lý hồ sơ cán bộ, công chức cấp xã. 
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Chương III 

NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH  

Ở CẤP XÃ, Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ 

Điều 33. Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở 

thôn, tổ dân phố  

1. Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được tính theo 

phân loại đơn vị hành chính cấp xã, cụ thể như sau: Loại I là 14 người; loại II là 

12 người; loại III là 10 người. 

2. Ở những đơn vị hành chính cấp xã có dân số lớn hơn so với tiêu chuẩn về quy 

mô dân số của đơn vị hành chính cấp xã quy định tại các điều 3, 8, 9 và 11 Nghị quyết 

số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính (sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 ngày 21 tháng 9 năm 2022) được tăng 

thêm số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã như sau:  

a) Phường thuộc quận: Cứ tăng thêm đủ 5.000 người được tính thêm 01 

người hoạt động không chuyên trách; 

b) Phường thuộc thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc 

trung ương: Cứ tăng thêm đủ 3.500 người được tính thêm 01 người hoạt động 

không chuyên trách; 

c) Phường thuộc thị xã và xã miền núi, vùng cao: Cứ tăng thêm đủ 2.500 

người được tính thêm 01 người hoạt động không chuyên trách; 

d) Thị trấn và xã đồng bằng: Cứ tăng thêm đủ 4.000 người được tính thêm 

01 người hoạt động không chuyên trách; 

đ) Xã và thị trấn ở hải đảo: Cứ tăng thêm đủ 1.600 người được tính thêm 01 

người hoạt động không chuyên trách; 

e) Phường ở hải đảo: Cứ tăng thêm đủ 1.400 người được tính thêm 01 

người hoạt động không chuyên trách. 

3. Quy mô dân số để xác định số lượng người hoạt động không chuyên trách 

ở cấp xã tăng thêm quy định tại khoản 2 Điều này thực hiện theo quy định của 

pháp luật về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. 

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định số 

lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với từng đơn vị hành 

chính cấp huyện thuộc phạm vi quản lý cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, 

nhưng phải bảo đảm tổng số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã 

thuộc các đơn vị hành chính cấp huyện không vượt quá tổng số lượng người hoạt 
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động không chuyên trách ở cấp xã tính cho cả đơn vị hành chính cấp tỉnh theo 

quy định tại các khoản 1, 2 Điều này. 

5. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định số lượng cụ thể người hoạt động 

không chuyên trách cấp xã ở từng đơn vị hành chính cấp xã và bố trí số lượng 

người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc phạm vi quản lý cho phù hợp 

với yêu cầu, nhiệm vụ của từng đơn vị hành chính cấp xã. Số lượng người hoạt 

động không chuyên trách cấp xã ở từng đơn vị hành chính cấp xã có thể thấp hơn 

mức của cấp xã loại III, hoặc có thể cao hơn mức của cấp xã loại I tại khoản 1 

Điều này, nhưng phải bảo đảm không vượt quá tổng số lượng người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã của cả đơn vị hành chính cấp huyện được Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh giao. 

6. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 

chức danh (bao gồm Bí thư chi bộ, Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng 

Ban công tác Mặt trận) được hưởng phụ cấp hàng tháng. 

Thực hiện kiêm nhiệm chức danh Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng thôn, Tổ 

trưởng tổ dân phố hoặc Trưởng Ban công tác Mặt trận. 

7. Người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố ngoài 03 chức danh 

quy định tại khoản 6 Điều này được hưởng hỗ trợ hàng tháng. 

Điều 34. Chế độ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở 

cấp xã, ở thôn, tổ dân phố 

1. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ 

cấp. Ngân sách Trung ương thực hiện khoán quỹ phụ cấp bao gồm cả hỗ trợ đóng 

bảo hiểm y tế để chi trả hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã như sau: 

a) Đơn vị hành chính cấp xã loại 1 được khoán quỹ phụ cấp bằng 21,0 lần 

mức lương cơ sở; 

b) Đơn vị hành chính cấp xã loại 2 được khoán quỹ phụ cấp bằng 18,0 lần 

mức lương cơ sở; 

c) Đơn vị hành chính cấp xã loại 3 được khoán quỹ phụ cấp bằng 15,0 lần 

mức lương cơ sở. 

Đối với đơn vị hành chính cấp xã có số lượng người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã tăng thêm theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị định 

này thì tổng mức khoán quỹ phụ cấp được tăng thêm tương ứng (1,5 lần mức 

lương cơ sở/01 người hoạt động không chuyên trách tăng thêm). 

2. Áp dụng việc thực hiện phụ cấp quy định tại Nghị định này đối với những 

người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Ngân sách Trung ương 

thực hiện khoán quỹ phụ cấp bao gồm cả hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế để chi trả 
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hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố 

như sau: 

a) Đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 500 hộ gia 

đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức 

tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, tổ dân 

phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã biên giới, hải đảo được khoán quỹ phụ cấp 

bằng 6,0 lần mức lương cơ sở; 

b) Đối với các thôn, tổ dân phố không thuộc quy định tại điểm a khoản 2 

Điều này được khoán quỹ phụ cấp bằng 4,5 lần mức lương cơ sở. 

3. Căn cứ vào quỹ phụ cấp bao gồm cả hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế được ngân 

sách Trung ương khoán cho mỗi cấp xã, mỗi thôn, tổ dân phố quy định tại các 

khoản 1, 2 Điều này và đặc thù của từng cấp xã, từng thôn, tổ dân phố, yêu cầu 

quản lý, nguồn kinh phí ngân sách chi cho cải cách chính sách tiền lương của địa 

phương và các quy định của pháp luật có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình 

Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định cụ thể những nội dung sau: 

a) Chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; 

b) Việc kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở 

thôn, tổ dân phố; 

c) Mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối 

với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố bảo đảm 

tương quan hợp lý với mức lương bậc 1 của cán bộ, công chức cấp xã có cùng 

trình độ đào tạo nhằm khuyến khích người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, 

ở thôn, tổ dân phố học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; quy định cụ 

thể mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và mức hỗ 

trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố phù 

hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.  

Điều 35. Chế độ đào tạo, bồi dưỡng, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế 

đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố 

1. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố được 

đào tạo, bồi dưỡng kiến thức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ hiện đang đảm 

nhiệm; khi được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, được hưởng chế độ như sau: 

a) Được cấp tài liệu học tập; 

b) Được hỗ trợ tiền ăn trong thời gian đi học tập trung; 

c)  Được hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập. 

2. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thực 

hiện chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo 

hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. 
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Điều 36. Tuyển dụng, tiếp nhận, sử dụng, quản lý, đánh giá, khen 

thưởng, kỷ luật và bãi nhiệm, miễn nhiệm, thôi việc đối với người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể việc tuyển dụng, tiếp nhận, sử 

dụng, quản lý, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật và bãi nhiệm, miễn nhiệm, thôi 

việc đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. 

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH  

Điều 37. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2023. 

2. Bãi bỏ các Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 về 

cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 

tháng 12 năm 2011 về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 92/2009/NĐ-

CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế 

độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt 

động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 

năm 2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và 

người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. 

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ rà soát các quy định của pháp luật về cán bộ, 

công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân 

phố để ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định 

không phù hợp hoặc trái với quy định tại Nghị định này. 

4. Tại nơi tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết của Quốc hội 

và Nghị định của Chính phủ, nếu có những quy định khác với những quy định tại 

Nghị định này về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thì thực hiện theo quy định tại các Nghị quyết 

của Quốc hội và Nghị định của Chính phủ về tổ chức chính quyền đô thị. 

5. Áp dụng việc thực hiện chế độ, chính sách quy định tại Nghị định này đối 

với Bí thư, Phó Bí thư chi bộ (nơi chưa thành lập Đảng ủy cấp xã) như Bí thư, 

Phó Bí thư Đảng ủy cấp xã; Thường trực đảng ủy (nơi không có Phó Bí thư 

chuyên trách công tác đảng) như Phó Bí thư Đảng ủy cấp xã. 

Điều 38. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Cán bộ cấp xã già yếu, nghỉ việc theo Quyết định số 130/CP ngày 30 

tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111/HĐBT ngày 13 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-92-2009-nd-cp-chuc-danh-so-luong-che-do-chinh-sach-can-bo-cong-chuc-o-xa-phuong-thi-tran-va-nhung-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-96422.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-92-2009-nd-cp-chuc-danh-so-luong-che-do-chinh-sach-can-bo-cong-chuc-o-xa-phuong-thi-tran-va-nhung-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-96422.aspx
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tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) được điều chỉnh 

mức trợ cấp hàng tháng khi nhà nước điều chỉnh mức lương cơ sở; được chuyển 

trợ cấp đến nơi ở mới hợp pháp; khi từ trần thì người lo mai táng được nhận tiền 

mai táng phí bằng 10 lần mức lương cơ sở. 

Trường hợp cán bộ cấp xã già yếu, nghỉ việc bị tạm dừng hưởng chế độ trợ 

cấp hàng tháng trong thời gian chấp hành hình phạt tù, nay có đơn đề nghị kèm 

theo bản sao giấy chứng nhận đã chấp hành xong hình phạt tù gửi Ủy ban nhân 

dân cấp huyện xem xét, giải quyết để tiếp tục hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng. 

2. Cán bộ cấp xã có thời gian đảm nhiệm chức danh khác thuộc Ủy ban nhân 

dân theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 

tháng 01 năm 1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/CP ngày 26 

tháng 7 năm 1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, 

phường, thị trấn đã đóng bảo hiểm xã hội theo chức danh này mà chưa được 

hưởng trợ cấp một lần thì được tính là thời gian có đóng bảo hiểm xã hội để tính 

hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. 

Đối với trường hợp giữ chức danh khác thuộc Ủy ban nhân dân nhưng chưa 

đóng bảo hiểm xã hội thì được truy nộp tiền đóng bảo hiểm xã hội để làm cơ sở 

tính hưởng bảo hiểm xã hội. 

3. Cán bộ cấp xã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Nghị 

định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ mà chưa 

hưởng trợ cấp một lần, thì thời gian làm việc có đóng bảo hiểm xã hội được tính 

là thời gian để hưởng bảo hiểm xã hội hoặc được cộng nối với thời gian tham gia 

bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm xã hội bắt buộc để tính hưởng chế độ bảo 

hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội. 

Đối với trường hợp cán bộ cấp xã đã được giải quyết hưởng trợ cấp hàng 

tháng hoặc hưởng trợ cấp một lần trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì không 

áp dụng quy định tại Nghị định này để giải quyết lại. 

4. Những người đã có thời gian làm cán bộ cấp xã trước ngày 01 tháng 01 

năm 1998, nếu trong thời gian công tác này mà đảm nhiệm chức danh có quy 

định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 199 8 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/CP ngày 26 tháng 7 năm 1995 của Chính 

phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn và được điều 

động, tuyển dụng vào quân đội nhân dân, công an nhân dân hoặc vào làm việc 

trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội thì thời gian đảm nhiệm chức danh trước ngày 01 tháng 01 năm 

1998 nếu chưa được tính hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần được 

tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội. 

5. Cán bộ cấp xã quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 8 Nghị định này đang giữ 

chức vụ bầu cử mà chưa có bằng trung cấp và cán bộ cấp xã quy định tại khoản 3 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-09-1998-nd-cp-che-do-sinh-hoat-phi-doi-voi-can-bo-xa-phuong-thi-tran-bo-sung-nghi-dinh-50-cp-41306.aspx
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Điều 8 Nghị định này đang giữ chức vụ bầu cử mà chưa có bằng đại học (đối với 

khu vực đồng bằng) hoặc bằng trung cấp (đối với khu vực có điều kiện kinh tế xã 

hội đặc biệt khó khăn) thì chậm nhất 03 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực 

thi hành phải đáp ứng đủ theo quy định. 

6. Công chức cấp xã quy định tại khoản 2 Điều 10 đang là công chức mà chưa 

có bằng đại học và công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 10 mà chưa có bằng 

trung cấp thì chậm nhất là 03 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành 

phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn quy định tại Nghị định này. 

7. Trường hợp trong quá trình công tác mà cán bộ, công chức cấp xã có thay 

đổi về trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức vụ, chức danh 

đang đảm nhiệm, đã được cấp bằng tốt nghiệp và chưa được xếp lương theo trình 

độ đào tạo mới thì được xếp lương theo trình độ đào tạo mới kể từ ngày Nghị 

định này có hiệu lực thi hành. 

8. Đối với trường hợp thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thì số 

lượng và việc bố trí, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp 

xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thực hiện 

theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. 

Điều 39. Nguồn kinh phí thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, 

công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ 

dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố 

1. Nguồn kinh phí để thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức 

cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và 

người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố do ngân sách nhà nước bảo 

đảm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

2. Kinh phí thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và 

người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, người trực tiếp tham gia hoạt động 

ở thôn, tổ dân phố và cán bộ cấp xã già yếu nghỉ việc do ngân sách địa phương 

bảo đảm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

3. Quỹ Bảo hiểm xã hội bảo đảm kinh phí chi trả các chế độ theo quy định 

của pháp luật về bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt 

động không chuyên trách ở cấp xã. 

Điều 40. Trách nhiệm thi hành 

 1. Bộ Tài chính cân đối kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách theo quy 

định tại Nghị định này và hướng dẫn, kiểm tra địa phương thực hiện. 

2. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam hướng dẫn, kiểm tra Bảo hiểm xã hội cấp 

tỉnh, cấp huyện thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công chức cấp 

xã theo quy định của Nghị định này. 
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3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã 

và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định tại Nghị định này, 

hướng dẫn việc kiêm nhiệm các chức danh để bảo đảm các lĩnh vực công tác ở địa 

phương đều có cán bộ, công chức đảm nhiệm; bố trí, hướng dẫn, kiểm tra việc sử 

dụng nguồn kinh phí để thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp 

xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và người trực 

tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố theo quy định tại Nghị định này. 

4. Ủy ban nhân dân cấp huyện hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân cấp xã 

trong việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người hoạt 

động không chuyên trách theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và theo 

quy định tại Nghị định này. 

5. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 

phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ 

quan, tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Văn phòng TW và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Ủy ban Giám sát tài chính QG; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, 

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: Văn thư, TCCV. 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Minh Chính 
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Phụ lục I 

Dẫn chiếu áp dụng của Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức 

(Ban hành kèm theo Nghị định số.......NĐ-CP ngày..../.../2023 của Chính phủ 

 quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách 

 ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố) 

 

STT 

Điều 13. Các quy định về tuyển dụng công 

chức cấp xã được áp dụng quy định tại Nghị 

định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 

của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý công chức. 

Điều khoản áp dụng Nghị định số 

138/2020/NĐ-CP  

1 1. Căn cứ tuyển dụng công chức cấp xã. Điều 3 về căn cứ tuyển dụng công chức. 

2 

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã.  

Riêng chức danh công chức Chỉ huy trưởng 
Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã ngoài các điều 
kiện theo quy định tại khoản này còn phải 
đáp ứng đủ các tiêu chuẩn tuyển dụng theo 
quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định này. 

Điều 4 về điều kiện đăng ký dự tuyển 
công chức. 

 

3 

3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển 
hoặc xét tuyển công chức cấp xã. 
Riêng Đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham 
gia phát triển nông thôn, miền núi, người 
hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 
24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ được 
cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2. 
Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét 
tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại 
khoản này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên 
cao nhất vào kết quả điểm vòng 2. 

Điều 5 về ưu tiên trong tuyển dụng 
công chức. 

4 4. Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã. Điều 7 về Hội đồng tuyển dụng công chức. 

5 

5. Hình thức, nội dung và thời gian thi tuyển 

công chức cấp xã. 

Đối với người đạt kết quả kiểm định chất lượng 

đầu vào theo quy định tại Nghị định số 

06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 của Chính 

phủ khi tham gia thi tuyển công chức không 

phải thực hiện thi vòng 1 theo quy định 

tại khoản 1 Điều 8 và các điểm a, b khoản 3 

Điều 14 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP. 

Điều 8 về hình thức, nội dung và thời 

gian thi tuyển dụng công chức. 

 

.6 
6. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi 

tuyển dụng công chức cấp xã. 

Điều 9 về xác định người trúng tuyển trong 

kỳ thi tuyển công chức. 

7 

7. Đối tượng xét tuyển công chức cấp xã. 
Riêng chức danh công chức Chỉ huy trưởng 
Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã thực hiện việc xét 
tuyển và bổ nhiệm đối với người có đủ tiêu 
chuẩn theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7 

Điều 10 về đối tượng xét tuyển công 

chức. 
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Nghị định này 
Việc bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy 
Quân sự cấp xã thực hiện theo quy định của 
Luật Dân quân tự vệ. 

8 
8. Nội dung, hình thức xét tuyển công chức 

cấp xã. 

Điều 11 về nội dung, hình thức xét tuyển 

công chức. 

9 
9. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét 

tuyển công chức cấp xã. 

Điều 1 về xác định người trúng tuyển 

trong kỳ xét tuyển công chức. 

10 
10. Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu 

đăng ký dự tuyển công chức cấp xã. 

Điều 13 về thông báo tuyển dụng và tiếp nhận 

Phiếu đăng ký dự tuyển công chức. 

11 
11. Trình tự tổ chức tuyển dụng công chức 

cấp xã. 

Điều 14 về trình tự tổ chức tuyển dụng 

công chức. 

12 
12. Thông báo kết quả tuyển dụng công chức 

cấp xã. 

Điều 15 về Thông báo kết quả tuyển dụng 

công chức. 

13 
13. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng công chức 

cấp xã. 

Điều 16 về hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng 

công chức. 

14 
14. Quyết định tuyển dụng và nhận việc đối 

với công chức cấp xã.  

Điều 17 về quyết định tuyển dụng và 

nhận việc. 

15 
15.Tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận đối với 

công chức cấp xã 
Điều 18 Tiếp nhận vào làm công chức 

16 15. Tập sự đối với công chức cấp xã. 

- Điều 20 về chế độ tập sự. 

- Điều 21 về hướng dẫn tập sự. 

- Điều 22 về chế độ, chính sách đối với 

người tập sự và người hướng dẫn tập 

sự. 

- Điều 23 về bổ nhiệm vào ngạch công 

chức đối với người hoàn thành chế độ 

tập sự. 

- Điều 24 về huỷ bỏ quyết định tuyển 

dụng đối với người tập sự. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

Phụ lục II 

Bảng lương chức vụ cán bộ cấp xã 

(Ban hành kèm theo Nghị định số.......NĐ-CP ngày..../.../.... của Chính phủ 

 quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách 

ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố) 

 

STT Chức vụ 
Hệ số lương 

Bậc 1 Bậc 2 

1 Bí thư đảng ủy 2,35 2,85 

2 

- Phó Bí thư đảng ủy 

- Chủ tịch Hội đồng nhân dân 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

2,15 2,65 

3 

- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

- Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân 

- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

1,95 2,45 

4 

- Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 

- Chủ tịch Hội Nông dân 

- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 

1,75 2,25 

 


